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QUY FT DỊNII 
về việc Ban hành Chuẩn đần ra 18 chương trinh «lào lạo 

trinh «lộ đại học hệ chểnh «iny tlico hý thống tín clií
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sung một so điểu cùa Luật Giáo dục dại học;
Cản cứ Quyết định sổ /982/Q Đ -TTg ngàỵ 18/10/2016 về Phê duyệt Khung trinh

độ quóc gia Việt Nam cùa Thù tướng Chính phù;
Can cứ Thông tư sổ 0 Ì /2 0 Ì4 /TT-B G D Đ T ngày 24 /0 ì /2014 vè Ban hành Khung

.  .  ^  -  M  I  r / . o .  x t  . . .  _  • . Ố  *  / r ' ĩ  ' _  J _____ .nâng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cùa Bộ Giáo dục va Dao tao;
Cán cử Công văn s¿ 2 /96 /B G D D T -G D D H  ngày 22/4 /20H) của Bộ trường Bộ

m m I % Ä ^  ì * / A   * - - - ẵ . • * - A  “ • u  I« * K * ■ t « ■ I f I ... ft* y * •G/ảo dục và Đào tạo về việc hướng dân xây dựng và cóng bô chuán dâu ra.
Cân cứ Thông tư sổ 17/202Ỉ/T T -B G D Đ T  ngày 22 /6 /22 / cùa Bộ Trướng Bộ

Giáo dục vù Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thám dinh
và ban hành chương trình đào tạo các trình dộ cùa giáo dục dại học;

Xét dề nghị cùa Trướng phòng Quán lý Đào tạo.
ỌLỴET ĐỊNH:

Diều 1. Ban hành kèm theo Quyết dịnh này chuán dầu ra cùa 18 chương trinh dào
tạo trinh độ dại học hệ chính quy, dào tạo theo hệ th<">ng tín chi của Trưởng Đụi học Vàn
hoá. The thao vả Du lịch Thanh I loá

(Cỏ danh mục và chuân đáu ra cùa /8  chương trình dào tụo kèm theo)
Diêu 2. Chuân dáu ra quy dịnh vê các yêu câu dtn với người hục phái dụt dược 

khi tốt nghiệp, bao gôm: n«)i dung kiến thức; kỹ năng; thái dộ; vị trí lảm viộc mà người
u  y* /• t K / I n U ô n ’ L' li #1 n <*í n 1 1 u«w> lon ivimi « M I « \  tr iiili /li\ \ i \  1 «!!/« V i ’11 <” 1 1 1  ilñft* ||>|| L lvi<’học C«J the dam nhận; khã năng hợc tập nâng cao trinh dộ và các yêu câu dộc thù khác
đối với từng ngành dáo tạo. Chuẩn dầu ra là bán cam kết của Nhà trường triuVc xit hội
vã lã CƯ sở dệ sửa dôi, bo sung, hoãn thiện cae chương trinh dào m«> ngành và chuyên
ngành; cái liên và doi mới nội dung, phương pháp giáng «lụy, kiêm tra và «lánh giã
trong quá trinh dáo lạo.

Diều 3. Chuẩn dầu ra 18 chương trinh trinh dào tạo tụi Dieu I dược còng bố
koí I rón V \ / i ’ K c í l < ‘  N J l i ' 1  I n r/rnn l«ií < l i ’ i <•!**• I » I I II • / /í I » i, 11 *•* l u  «•»*cóng khai trẽn Website cùa Nhà trường lụi dịa chi: http://ilvuli.etlu.vn.
Diều 4. Quycl (lịnh náy áp dụng từ khóa dụi học chinh quy luyen sinh nilm 2022

tốt nghiộp nâm 2024 trở vê sau
Diêu ỊyC itc  «*)iig (bã) I rường các dơn vị trong toàn trường Clin cữ Quyết «.lịnh 

anh./, L /'thi hanh
y  if ì nhặn:

- Như điứ*u 5;

http://ilvuli.etlu.vn


CHUẨN ĐẦU RA 18 NGÀNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo quyết định số 1335/QĐ-ĐVTDT ngày 02 tháng 11 năm 
2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)

TT Tên chương trình dạy học

1. Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non

2. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Âm nhạc

3. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Mỹ thuật

4. Chuẩn đầu ra ngành Thanh Nhạc

5. Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế thời trang

6. Chuẩn đầu ra ngành Đồ họa

7. Chuẩn đầu ra ngành Du lịch

8. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

9. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn

10. Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất

11. Chuẩn đầu ra ngành Quản lý thể dục thể thao

12. Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh

13. Chuẩn đầu ra ngành Luật

14. Chuẩn đầu ra ngành Quản lý nhà nước

15. Chuẩn đầu ra ngành Quản lý văn hóa

16. Chuẩn đầu ra ngành Công tác xã hội

17. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ truyền thông

18. Chuẩn đầu ra ngành Thông tin thư viện



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, “ : : :
THỂ THAO VÀ DU LỊCH Thanh Hóa, ngày 02 tháng 11 năm 2021

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
NGÀNH ̂ QUẢN LÝ VĂN HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1335 /QĐ-ĐVTDTngày tháng năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Ngành đào tạo: Quản lý Văn hóa (Cultural Management)
2. Mã ngành: 7229042
3. Chứng nhận kiểm định: chưa kiểm định chất lượng
4. Trình độ đào tạo: Đại học
5. Loại hình đào tạo: Chính quy
6. Điều kiện tuyển sinh:
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục 

chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
(Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và 

được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định).
- Phạm vi tuyển sinh: cả nước
- Hình thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo 

dục và đào tạo; Đề án tuyển sinh của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
Hóa, theo các phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT.
Phương thức 3: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Điều kiện tốt nghiệp:
Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo 

yêu cầu của CTĐT, đạt chuẩn đầu ra của CTĐT;
- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của trường (Tiếng Anh bậc 

3 theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư 01/2014; 
Chứng chỉ tin học theo Thông tư 03/2014).

- Có chứng chỉ GDQPAN và hoàn thành học phần GDTC.
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- Có đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp (đối với những 
sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học, hoặc chưa 
muốn tốt nghiệp vì có nhu cầu học cải thiện để nâng hạng xếp loại tốt nghiệp).

8. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản lý văn hóa
9. Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu tổng quát:
Đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa có kiến thức về khoa học xã hội, chính trị 

và pháp luật; kiến thức về công nghệ thông tin và ngoại ngữ; kiến thức lý thuyết toàn 
diện, chuyên sâu và kiến thức thực tế vững chắc về ngành Quản lý văn hóa; có kỹ năng 
phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử 
cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Mục tiêu cụ thể:
- PO1: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học xã hội nhân văn, khoa học 

quản lý và lý thuyết ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý văn hóa.
- PO2: Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề 

nghiệp trong các hoạt động quản lý văn hóa.
- PO3: Hình thành được năng lực xây dựng ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá 

và phát triển chương trình quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- PO4: Hình thành được năng lực tự chủ và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp.

III. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức:
- PLO1.1. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, 

chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học 
tập và thực tiễn công việc lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO1.2. Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về nền tảng văn hóa Việt 
Nam, khoa học quản lý và các lĩnh vực quản lý văn hóa trong thực tế công việc lĩnh vực 
quản lý văn hóa.

- PLO1.3.
+ Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý hoạt động nghệ thuật: Hiểu và 

áp dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách văn hóa và quản lý các hoạt 
động nghệ thuật để thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

+ Chuyên ngành Tổ chức sự kiện: Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu 
về tổ chức sự kiện văn hóa; quy trình dàn dựng, tổ chức, điều hành, quản lý các sự kiện 
nói chung và sự kiện văn hóa nói riêng.
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+ Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa: Hiểu và vận dụng được các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa để thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
văn hóa.

2. Kỹ năng:
- PLO2.1. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá chính sách văn hóa. Có khả 

năng triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về văn hoá; kỹ năng 
xây dựng và quản lý dự án văn hóa.

- PLO2.2. Kỹ năng tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật.
- PLO2.3.
+ Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý hoạt động nghệ thuật: Kỹ năng 

tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước; kỹ năng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác trong trong thực 
hiện các nhiệm vụ văn hoá nói chung và quản lý nhà nước về văn hoá nói riêng;

+ Chuyên ngành Tổ chức sự kiện: Kỹ năng xây dựng kịch bản, lập kế hoạch, 
quản trị tài chính, dàn dựng và truyền thông sự kiện.

+ Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa: Kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện 
các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể;

3. Năng lực:
- PLO3.1. Năng lực phản biện các kiến thức và phương pháp quản lý văn hóa, 

hình thành các giải pháp thay thế phù hợp.
- PLO3.2. Năng lực nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản lý 

văn hóa để làm cơ sở đề xuất các phương pháp triển khai hiệu quả.
- PLO2.2. Năng lực đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân, đồng nghiệp 

và điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với thực tiễn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học
- PLO4.1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo yêu cầu của nhiệm 

vụ quản lý văn hóa theo nhu cầu cải tiến các phương pháp quản lý, cách thức làm việc, tự 
chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm và đối với sản phẩm do mình tạo ra.

- PLO4.2. Khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát và tương tác trong hoạt động 
của cơ quan, doanh nghiệp, tập thể và cộng đồng.

- PLO4.3. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực về cơ sở vật 
chất, con người, khả năng đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động quản lý văn hóa 
trong phạm vi hoạt động chuyên môn của mình.
IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

1. Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
- Làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của đảng và nhà 

nước; tổ chức kinh tế - xã hội có sử dụng kiến thức về chính sách văn hóa và quản lý
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nghệ thuật; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn 
hóa và du lịch;

- Làm việc tại các công ty, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, trung tâm giáo dục nghệ 
thuật; các phòng tranh (gallery); các khu vui chơi, giải trí hoặc làm việc như những nhân 
viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án nghệ thuật.

2. Chuyên ngành Tổ chức sự kiện
- Làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của đảng và nhà 

nước; tổ chức kinh tế - xã hội có sử dụng kiến thức về chính sách văn hóa; Giảng dạy và 
nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn hóa và du lịch;

- Làm việc tại các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, 
các điểm vui chơi, giải trí...

- Tự thành lập công ty tổ chức sự kiện hoặc làm việc như những nhân viên độc lập 
(freelancer) cho các chương trình, sự kiện.

3. Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa
- Làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của đảng và nhà 

nước; tổ chức kinh tế - xã hội có sử dụng kiến thức về chính sách văn hóa; Giảng dạy và 
nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn hóa và du lịch;

- Làm việc trong hệ thống các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp về lĩnh vực di sản 
văn hóa; các doanh nghiệp dịch vụ của công nghiệp di sản, du lịch nhà nước và tư nhân.
V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.
- Học thêm ngành đại học thứ 2 những ngành có cùng các môn xét tuyển như: 

Quản lý Nhà nước, Luật, Chính trị học, Báo chí, Công tác xã hội, Du lịch...
- Học nâng cao sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước.
VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các CTĐT và tài liệu đã tham khảo, đối sánh để rà soát, điều chỉnh, xây dựng CĐR 
của chương trình đào tạo Đại học ngành Quản lý Văn hóa, gồm:

1. Chương trình đào tạo
- Chuẩn đầu ra của CTĐT đại học ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội.
- Chuẩn đầu ra của CTĐT đại học ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn 

hóa TP Hồ Chí Minh
- Chuẩn đầu ra của CTĐT đại học ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương.
2. Tài liệu tham khảo
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- Công văn số 2196/BGDĐT- GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
đào tạo về việc Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các 
trình độ của giáo dục đại học.

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 
duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Chủ tịch Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học 
theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa./.

KHOA VĂN HOÁ XÃ HỘI TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Lê Thị Thảo
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